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BÀI DỰ THI TÌM HIỂU

“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” 
VÀ LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN HẢI PHÒNG

(Kèm theo Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 20 tháng 5 năm 2014 

của Liên đoàn Lao động thành phố )

I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM: 70 điểm, gồm 35 câu, trả lời đúng mỗi câu: 02 điểm
Câu 1. Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? 

A. 28/6/1929                                         B. 28/7/1929


C. 28/8/1929                                         D. 28/9/1929
Câu 2. Ai là Chủ tịch lâm thời của tổ chức Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

A. Tôn Đức Thắng                                  B. Hoàng Quốc Việt

C. Nguyễn Đức Cảnh                              D.  Trần Danh Tuyên
Câu 3. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I năm 1950 diễn ra ở đâu? 

  A. Hà Nội                                                B. Cao Bằng

C. Bắc Kạn                                              D. Thái Nguyên
Câu 4. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Tôn Đức Thắng                                   B. Hoàng Quốc Việt

C. Nguyễn Đức Cảnh                               D. Trường Chinh
Câu 5. Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

A. 4                                                           B. 5

C.6                                                            D. 7
Câu 6. Tổ chức Công đoàn Việt Nam có mấy chức năng chính?

A. 2                                                             B. 3

C. 4                                                             D. 5
Câu 7. Tổ chức Công đoàn Việt Nam có mấy cấp cơ bản?

A. 03                                                           B. 04

C. 05                                                           D. 06
Câu 8. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Đại hội III                                              B. Đại hội IV 

C. Đại hội V                                               D. Đại hội VI
Câu 9. Đồng chí Nguyễn  Đức Cảnh - Lãnh tụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam được sinh ra ở đâu?

A. Hà Nội                                                   B. Thái Bình

C. Hải Phòng                                              D. Nam Định  
Câu 10. Ai là người sáng lập ra Công hội đỏ Ba Son?

A. Tôn Đức Thắng                                       B. Hồ Chí Minh

C. Nguyễn Đức Cảnh                                   D. Hoàng Quốc Việt
Câu 11. Đại hội XI Công đoàn Việt Nam được diễn ra tại Hà Nội vào tháng mấy?

A. Tháng 5                                                  B. Tháng 6

C. Tháng 7                                                  D. Tháng 8
Câu 12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI năm 2013 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Hoàng Ngọc Thanh                               B. Cù Thị Hậu

C. Nguyễn An Lương                                 D. Đặng Ngọc Tùng
Câu 13. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra mấy chương trình hành động?

A. 3                                                            B. 4

C. 5                                                            D. 6
Câu 14. Báo Lao động - Cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thành lập năm nào sau đây?

A. 1929                                                      B. 1930

C. 1931                                                      D. 1932
Câu 15. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

 A. Điều 4                                                   B. Điều 6

 C. Điều 10                                                 D. Điều 20
Câu 16. Cơ quan nào được phép ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam?
A. Đại hội toàn quốc Công đoàn Việt Nam,

B. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua,

C. Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

D. Công đoàn Cơ sở
Câu 17. Luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

A.  31/12/2012                                         B. 01/01/2013

C.  01/5/2013                                           D. 31/12/2013
Câu 18. Những công đoàn cấp nào có Ủy ban kiểm tra?

A. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên

B. Công đoàn các cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở có từ ba mươi đoàn viên trở lên 

C. Công đoàn cơ sở thành viên trở lên 

D. Công đoàn bộ phận trở lên
Câu 19. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Năm 2005                                            B. Năm 2006

C.  Năm 2007             

                   D. Năm 2008
Câu 20. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào? 

A. 2010                                                       B. 2011

C. 2012                                                       D. 2013
Câu 21. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do tổ chức nào sau đây phát động?

A. Hội Liên hiệp phụ nữ                                B. Đoàn Thanh niên 

C. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam         D. MTTQ Việt Nam
Câu 22. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” là do tổ chức nào phát động?

A. TW Hội Nông dân Việt Nam              B. TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

C. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam      D. MTTQ Việt Nam
Câu 23. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" do đơn vị nào sau đây phát động?

A. Công đoàn Y tế Việt Nam                B. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

C. Công đoàn Bộ Nội vụ                        D. Công đoàn Viên chức Việt Nam
Câu 24. Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và  chương trình “nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do tổ chức nào sau đây phát động?

A. MTTQ Việt Nam                         B. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

C. Bộ Quốc Phòng                        D. Bộ Lao động TB&XH
Câu 25. Các nguyên tắc hoạt động của Công đoàn?

A. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng


B. Liên hệ mật thiết với quần chúng

C. Tập trung dân chủ

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 26. Ai là Thư ký công đoàn (nay là Chủ tịch LĐLĐ thành phố) đầu tiên?

A. Đ/c Lê Phong



B. Đ/c Nguyễn Văn Ngàng

C. Đ/c Hoàng Mậu


D. Đ/c Đỗ Mạnh Hiến
Câu 27. Đại hội XIII Công đoàn thành phố Hải Phòng được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 3/2013




B. Tháng 4/2013

C. Tháng 5/2013




D. Tháng 7/2013
Câu 28. Đại hội XIII Công đoàn thành phố đã bầu ai làm Chủ tịch LĐLĐ thành phố?

A. Đ/c Nguyễn Mạnh Tuân

B. Đ/c Nguyễn Văn Ngàng

C. Đ/c Đỗ Mạnh Hiến


D. Đ/c Nguyễn Văn Hưng
Câu 29. Luật Công đoàn (sửa đổi năm 2012) có hiệu lực từ thời gian nào?

A. Tháng 01/7/2012



B. Tháng 01/12/2012

 C. Tháng 01/01/2013



D. Tháng 01/5/2013
Câu 30. Đề án “CNVCLĐ Hải Phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Hải Phòng do tổ chức nào triển khai thực hiện?

A. Uỷ ban  MTTQ Việt Nam thành phố
B. Hội Nông dân thành phố  

C. Liên đoàn Lao động thành phố

D. Hội Chữ thập đỏ thành phố
Câu 31. Huy hiệu Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu bánh răng xe công nghiệp?

A. 12 răng





B. 13 răng

C. 14 răng





D. 15 răng
Câu 32. Điều lệ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam quy định nhiệm kỳ Đại hội công đoàn cơ sở như thế nào?

A. 5 năm 2 lần




B. 5 năm 1 lần

B. 2 năm 1 lần




D. 3 năm 1 lần 
Câu 33. Điều lệ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam quy định số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở có dưới 3000 đoàn viên là bao nhiêu?

A. Từ 03 đến 07 ủy viên



B. Từ 05 đến 07 ủy viên

C. Từ 03 đến 15 ủy viên



D. Từ 15 đến 19 ủy viên
Câu 34. Điều lệ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam quy định số lượng tối đa ủy viên ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là bao nhiêu?

A. Không quá 15 ủy viên


B. Không quá 19 ủy viên

C. Không quá 25 ủy viên


D. Không quá 27 ủy viên
Câu 35. Điều lệ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam quy định số lượng tối đa ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở là bao nhiêu?

A. Không quá 05 ủy viên


B. Không quá 07 ủy viên

C. Không quá 09 ủy viên


D. Không quá 11 ủy viên

II. PHẦN TỰ LUẬN: 30 điểm, viết một bài khoảng 1.500 từ (Trình bày đẹp: 05 điểm; Bài viết có bố cục rõ ràng, đúng chủ đề, có tính thực tiễn: 20 điểm; có ảnh minh họa kèm theo: 05 điểm) 
Đồng chí hãy đề xuất nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. Với vai trò là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đồng chí sẽ làm gì để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh?
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